So sánh cấu hình DNA, điều tra hóa thực vật và đánh giá sinh học của hai loài Ficus đang phát triển ở Ai Cập
trừu tượng
Mục tiêu và Bối cảnh:
Nghiên cứu này đã thực hiện so sánh giữa hai loài Ficus , được nuôi trồng ở Ai Cập. Phân tích DNA của họ cho thấy họ không có quan hệ họ hàng gần.
Nguyên liệu và phương pháp:
Các hằng số dược điển của lá cho thấy tro tổng số và tro không tan trong axit ở F. lyrata cao hơn ở F. platypoda . Các thông số khác gần nhau ở cả hai loài. Kiểm tra sơ bộ hóa thực vật cho thấy sự hiện diện của carbohydrate và / hoặc glycoside, tannin, flavonoid, sterol và triterpenes trong lá của chúng và được phát hiện trong các dấu vết trên thân của chúng.
Các kết quả:
Quá trình xà phòng hóa chiết xuất n-hexan của lá mang lại 46% và 74,8% đối với các chất không xà phòng hóa và 20% và 15% đối với axit béo đối với F. platypoda và F. lyrata , tương ứng. n-Docosane (21,69%) và n-heptacosane (33,77%) là những hydrocacbon chính trong F. platypoda và F. lyrata, tương ứng. b-Sitosterol là axit sterol chính, axit palmitic (22,07%) và cacboceric (35,72%) là các axit béo bão hòa chính được xác định ở cả hai loài, trong khi axit linoleic là axit béo không bão hòa chính (18,66% và 16,7%) ở cả hai loài , tương ứng. Nghiên cứu về độc tính cấp tính cho thấy hai loài an toàn đến 2 g / kg. Hoạt tính chống oxy hóa khi sử dụng xét nghiệm 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) và pyrogallol làm tiêu chuẩn có ý nghĩa hơn đối với F. platypoda (232,6 μg / ml) so với F. lyrata , (790,9 μg / ml). Hoạt động hạ huyết áp đường uống ở chuột mắc bệnh tiểu đường sử dụng alloxan cho thấy chiết xuất 80% etanolic của lá F. platypoda hoạt động mạnh hơn so với chiết xuất từ lá F. lyrata giảm mức đường huyết lần lượt ở 200 mg / kg / ngày (107,9 ± 5,817, 127,2 ± 4,359) và 400 mg / kg / ngày (64,11 ± 4,358, 127,7 ± 6,889) khi so sánh với gliclazide kiểm soát bệnh tiểu đường (172,3 ± 2.089).
Phần kết luận:
Kết quả của nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy hai loài Ficus có hoạt tính chống oxy hóa và hạ đường huyết, theo thứ tự là F. platypoda và sau đó là F. lyrata
GIỚI THIỆU
Họ Moraceae là một trong những họ lớn nhất có khoảng 2000 loài cây thân gỗ, cây gỗ, cây bụi mọc thẳng và leo núi có liên quan đến chi Ficus . Sau này được gọi là cây sung hoặc quả sung. Chúng được trồng để lấy hương thơm và làm vật trang trí. Chúng có nguồn gốc từ khắp các vùng nhiệt đới với một số loài mở rộng đến vùng ôn đới bán ấm. Các loài Ficus từ lâu đã được sử dụng trên toàn thế giới như chất làm se, chất diệt côn trùng, chất diệt côn trùng, chất hạ huyết áp, thuốc tẩy giun sán và thuốc trị giun. Trong Ai Cập, một số loài Ficus được sử dụng trong y học dân gian như thuốc trị tiểu đường, hạ huyết áp, và thuốc chống cảm mạo, cũng như trong điều trị một số bệnh ngoài da. Theo báo cáo, một số loài Ficus có thể được sử dụng như một phương thuốc điều trị rối loạn tắc nghẽn nội tạng, bệnh phong và rối loạn hô hấp. Ficus platypoda (Miq) A.Cunn, được gọi là sung sa mạc hoặc sung đá, là loài đặc hữu của vùng trung tâm, Bắc Úc, và Indonesia. Mặt khác, Ficus lyrata Warb, được gọi là Ficus pandurata Sander hoặc vả Trung Quốc, với những chiếc lá hình nan hoa hoặc hình banjo, là bản địa của vùng nhiệt đới, trung tâm và tây Phi. Nó được dùng làm cây bóng mát và thích hợp trồng trong nhà. 
Rất ít báo cáo cho thấy các thành phần hóa học và hoạt động sinh học của F. lyrata . Tuy nhiên, không có gì có thể được tìm thấy liên quan đến F. platypoda . Điều này khuyến khích các tác giả thực hiện một nghiên cứu so sánh về thành phần hóa học và hoạt động sinh học của cả hai loài được trồng ở Ai Cập.
Nghiên cứu sinh học
Động vật thí nghiệm
Chuột bạch tạng trưởng thành (trọng lượng 20–25 g) của cả hai giới được sử dụng để nghiên cứu độc tính cấp tính, và chuột bạch tạng Sprague – Dawely đực trưởng thành (trọng lượng 130–160 g, tuổi 10–12 tuần) được sử dụng cho các hoạt động sinh học khác được khảo sát. Những con vật này được lấy từ thuộc địa nhà động vật của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia (NRC), Ai Cập. Các thí nghiệm trên động vật được thực hiện theo hướng dẫn quốc gia về sử dụng và chăm sóc động vật thí nghiệm. Các con vật được nuôi trong lồng thuộc địa trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn trong phòng ít nhất 2 tuần trước khi thực hiện thí nghiệm. Tất cả các quy trình động vật được thực hiện sau khi được Ủy ban Đạo đức của NCR, Ai Cập phê duyệt và tuân theo các khuyến nghị về việc chăm sóc và sử dụng động vật thí nghiệm thích hợp.
Bộ dụng cụ, mua từ Công ty Biodiagnostic (Ai Cập) được sử dụng để xác định glucose, cholesterol, triglycerid, lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và hemoglobin (Hb). Alloxan monohydrat được lấy từ Công ty Hóa chất Sigma (Hoa Kỳ) và chất chuẩn gliclazide được lấy từ Servier Egypt Industries và máy quang phổ chùm tia đôi (UV-150-02) Shimadzu, Nhật Bản, cho các thử nghiệm sinh học.
Nghiên cứu độc tính cấp tính ở chuột
Nghiên cứu độc tính cấp qua đường miệng của 80% chiết xuất ethanol từ lá của F. platypoda và F. lyrata được xác định trên chuột theo Lorke (1983). Động vật được quan sát trong 24 giờ để tìm bất kỳ dấu hiệu nhiễm độc hoặc chết nào. Hai tuần sau, các mẫu máu từ đám rối quỹ đạo ngược của tất cả các con chuột được lấy để ước tính Hb trong máu, số lượng hồng cầu (RBCs) và tổng số lượng bạch cầu (TLC).
Việc xác định mức đường huyết được thực hiện theo phương pháp được mô tả bởi Joy và Kuttan. Tổng số cholesterol trong huyết tương, chất béo trung tính, LDL-cholesterol và HDL-cholesterol được định lượng bằng cách sử dụng bộ dụng cụ enzym. 
Hoạt động chống oxy hóa
Xét nghiệm 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) được thực hiện theo phương pháp của Amic và cộng sự ,và Phang và cộng sự , sử dụng 80% chiết xuất etanol của F. platypoda và F. lá lyrata ở các nồng độ khác nhau (200 và 400 mg / kg thể trọng). Độ hấp thụ của các hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 520 nm. Metanol được sử dụng làm dung dịch metanol trắng, dung dịch pyrogallol làm chất chuẩn, và các giá trị EC 50 đã được tính toán.
Phân tích thống kê
Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phân tích phương sai một chiều (ANOVA), sau đó là bài kiểm tra Tukey post hoc . Phân tích thống kê được thực hiện bằng SPSS (Phiên bản 14). Mức giá trị P <0,05 được coi là có ý nghĩa.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Cấu hình DNA nói chung không phụ thuộc vào môi trường và nhất quán trong các bộ phận và giai đoạn phát triển khác nhau của quá trình tăng trưởng. Sự giống nhau của dấu vân tay DNA phụ thuộc vào sự gần gũi về mặt di truyền của các mẫu thử nghiệm. DNA chiết xuất của mỗi loài trong số hai loài Ficus được khuếch đại bằng cách sử dụng 11 mồi decamer để phát hiện sự biến đổi di truyền của chúng. Mỗi đoạn trong số 11 đoạn mồi đã chỉ đạo thành công việc khuếch đại dấu vân tay cụ thể của bộ gen của các đoạn DNA và do đó phục vụ cho việc đánh giá sự đa dạng giữa hai loài. Các loại mồi như vậy có thể được sử dụng để phân biệt giữa hai loài Ficus tùy thuộc vào các giá trị hệ số tương đồng thấp và mức độ đa hình cao của chúng.
PHẦN KẾT LUẬN
[bookmark: _GoBack]Xét rằng hai loài không có quan hệ họ hàng gần, thành phần hóa học và do đó hoạt tính chữa bệnh của chúng có thể không giống nhau. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy hai loài Ficus có hoạt tính chống oxy hóa và hạ đường huyết, theo thứ tự là F. platypoda và sau đó là F. lyrata . Vì vậy, các loài này có thể có liên quan lớn trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh mà chất oxy hóa có liên quan sau khi tiếp tục in vitro và in vivonghiên cứu để hiểu cơ chế hoạt động của chúng như là chất chống oxy hóa. Ngoài ra, những cây này có thể là ứng cử viên tốt cho các nghiên cứu sắc ký và hóa thực vật để phân lập và xác định các hợp chất chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống oxy hóa và hạ đường huyết này.

